
= Số = Chữ

1 501230291 Lê Nguyễn Quốc An CD23CT11 31/10/2005

2 501230076 Thạch Hồng Cát CD23CT11 10/11/1997

3 501230019 Đặng Thị Kim Chi CD23CT11 15/07/2000

4 501230560 Hồ Quang Dũng CD23CT11 09/12/2001

5 501230449 Đoàn Tiến Dũng CD23CT11 02/12/2002

6 501230503 Lai Đức Dũng CD23CT11 15/07/2001

7 501230106 Nguyễn Thành Dương CD23CT11 19/06/2002

8 501230577 Trần Khánh Duy CD23CT11 24/10/2004

9 501230027 Nguyễn Bảo Duy CD23CT11 22/05/1998

10 501230347 Nguyễn Văn Hà CD23CT11 22/02/2005

11 501230542 Phạm Hoàng Anh Hiếu CD23CT11 05/02/2005

12 501230570 Đỗ Thị Thanh Kiều CD23CT11 26/02/2003

13 501230044 Nguyễn Kim Lân CD23CT11 16/08/1991

14 501230572 Nguyễn Văn Lê CD23CT11 23/08/2001

15 501230135 Trần Kha Hữu Lợi CD23CT11 12/03/2001

16 501230522 Lê Hồng Phương CD23CT11 30/06/1994

17 501230348 Lê Xuân Sang CD23CT11 13/09/2005

18 501230320 Nguyễn Thành Sơn CD23CT11 20/11/2005

19 501230318 Nguyễn Viết Tân CD23CT11 04/02/2001

20 501230493 Võ Hữu Thiên CD23CT11 06/09/2005

21 501230065 Nguyễn Chí Thiện CD23CT11 14/11/2001

22 501230554 Ngô Hiển Thông CD23CT11 15/08/2001

23 501230107 Đỗ Phước Trung CD23CT11 06/08/2001

24 501230402 Trần Nguyên Trường CD23CT11 16/10/2005

25 501230208 Nguyễn Văn An CD23CT3 18/02/2005
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26 501230266 Lê Thị Hồng Anh CD23CT3 22/06/2005

27 501230253 Ngô Quang Chính CD23CT3 06/06/2005

28 501230120 A Đào CD23CT3 25/8/2003

29 501230390 Nguyễn Thành Đô CD23CT3 16/11/2005

30 501230330 Trương Minh Đức CD23CT3 22/08/2005

31 501230399 Nguyễn Khánh Duy CD23CT3 09/07/2005

32 501230326 Huỳnh Chí Hào CD23CT3 05/11/2005

33 501230218 Nguyễn Phạm Trung Hiếu CD23CT3 18/11/2005

34 501230375 Thái Hoà CD23CT3 30/04/2005

35 501230340 Lê Huy Hoàng CD23CT3 15/10/2005

36 501230177 Lê Nguyễn Chí Khanh CD23CT3 12/01/2004

37 501230272 Tần Văn Kiên CD23CT3 19/04/2005

38 501230332 Ngô Tuấn Kiệt CD23CT3 14/09/2005

39 501230386 Nguyễn Chí Linh CD23CT3 31/10/2005

40 501230378 Nguyễn Đức Long CD23CT3 02/09/2005

41 501230093 Nguyễn Minh Mẫn CD23CT3 08/09/2003

42 501230092 Tô Thế Mẫn CD23CT3 27/12/2004

 

Tổng số sinh viên : 42

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO


